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	1. Mẫu biểu hội đồng tư vấn thuế
	Chương II

	1
	1
	[bookmark: _Ref36927724]01/HĐTV
	Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế 
	2
	 

	2
	2
	[bookmark: _Ref36927820]02/HĐTV
	Biên bản họp Hội đồng tư vấn
	1
	 

	3
	3
	[bookmark: _Ref36927872]03/HĐTV
	Thông báo kết quả tư vấn về doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh
	1
	 

	4
	4
	[bookmark: _Ref36927878]04/HĐTV
	Thông báo kết quả tư vấn về điều chỉnh thuế của hộ kinh doanh
	1
	 

	5
	5
	[bookmark: _Ref36927890]05/HĐTV
	Thông báo kết quả lập bộ, tính thuế và giải quyết điều chỉnh thuế
	1
	 

	 

	 
	 
	2. Mẫu biểu tiền chậm nộp, miễn tiền chậm nộp
	 Chương IV

	6
	1
	[bookmark: _Ref42849666]01/TCN
	Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp
	5
	

	7
	2
	[bookmark: _Ref42844057]01/KTCN
	Thông báo không thuộc đối tượng không tính tiền chậm nộp
	1
	

	8
	3
	[bookmark: _Ref36928445]02/KTCN
	Bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán
	2
	 

	9
	4
	[bookmark: _Ref36928549]03/KTCN
	Thông báo về việc nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước
	1
	 

	10
	5
	[bookmark: _Ref36928544]04/KTCN
	Thông báo về việc chấp nhận không tính tiền chậm nộp
	2
	 

	11
	6
	[bookmark: _Ref49423670]01/MTCN
	Đề nghị miễn tiền chậm nộp
	
	

	12
	7
	[bookmark: _Ref49423691]02/MTCN
	Thông báo về việc bổ sung, giải trình hồ sơ miễn tiền chậm nộp tiền thuế
	
	

	13
	8
	[bookmark: _Ref49423697]03/MTCN
	Thông báo về việc không chấp thuận miễn tiền chậm nộp tiền thuế
	
	

	14
	9
	[bookmark: _Ref36928654]04/MTCN
	Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế
	1
	 

	 

	 
	 
	3. Mẫu biểu gia hạn nộp thuế
	Chương IV

	15
	1
	[bookmark: _Ref36928697]01/GHAN
	Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt
	1 
	 

	16
	2
	[bookmark: _Ref36928855]02/GHAN
	Quyết định về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế
	2
	 

	17
	3
	[bookmark: _Ref36928808]03/GHAN
	Thông báo về việc bổ sung hồ sơ gia hạn nộp thuế
	 1
	 

	18
	4
	[bookmark: _Ref36928829]04/GHAN
	Thông báo không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế
	 1
	 

	 

	 
	 
	4. Mẫu biểu xử lý số tiền thuế, tiền nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
	Chương IV

	19
	1
	01/DNXLNT
	Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
	3
	

	20
	2
	01/TB-XLBT
	Về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo đề nghị của người nộp thuế
	2
	

	21
	3
	01/ĐNKHT
	Văn bản đề nghị từ chối nhận lại số tiền nộp thừa
	2
	

	22
	4
	02/TB-KHTNT
	Thông báo về việc khoản nộp thừa theo đề nghị của người nộp thuế 
không đủ điều kiện tất toán
	1
	

	23
	5 
	01/QĐ-KHTNT
	Quyết định về việc không hoàn trả khoản nộp thừa
	1
	

	24
	6
	01/DSKNT
	Danh sách khoản nộp thừa 
	1
	

	  

	 
	 
	5. Mẫu biểu hoàn thuế
	Chương V

	25
	1
	[bookmark: _Ref36929593]01/HT
	Văn bản yêu cầu hoàn thuế
	2
	

	26
	2
	[bookmark: _Ref36929850]02/HT
	Văn bản yêu cầu hoàn thuế (đối với hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần)
	3
	

	27
	3
	[bookmark: _Ref36929621]01-1/HT
	Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào
	1
	

	28
	4
	[bookmark: _Ref36929665]01-2/HT
	Danh sách tờ khai hải quan đã thông quan 
	1
	

	29
	5
	[bookmark: _Ref36929781]01-3a/HT
	Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (đối với trường hợp hoàn thuế ưu đãi miễn trừ ngoại giao)
	2
	

	30
	6
	01-3b/HT
	Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng
	1
	

	31
	7
	[bookmark: _Ref36929795]01-4/HT
	Bảng kê chứng từ hoàn thuế cho khách xuất cảnh
	1
	

	32
	8
	[bookmark: _Ref36929835]01-5/HT
	Bảng kê hóa đơn, chứng từ có thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ
	3
	

	33
	9
	[bookmark: _Ref36929897]02-1/HT
	Bảng kê chứng từ nộp thuế (đối với hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần)
	1
	

	34
	10
	[bookmark: _Ref36930400][bookmark: _Ref43403310]01/TB-HT
	Thông báo về việc tiếp nhận đề nghị hoàn thuế
	1
	

	35
	11
	02/TB-HT
	Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận <Hồ sơ đề nghị hoàn thuế/Hồ sơ đề nghị huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế>
	
	

	36
	12
	[bookmark: _Ref43403406]03/TB-HT
	Thông báo về việc hồ sơ chưa đủ thủ tục
	1
	

	37
	13
	[bookmark: _Ref43403421]04/TB-HT
	Thông báo về việc không được hoàn thuế
	1
	

	38
	14
	[bookmark: _Ref43403457]05/TB-HT
	Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau
	1
	

	39
	15
	[bookmark: _Ref36930330]01/HT-TB
	Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau
	1
	 

	40
	16
	[bookmark: _Ref36930385]01/QĐHT
	Quyết định về việc hoàn thuế
	2
	 

	41
	17
	[bookmark: _Ref36930428]02/QĐHT
	Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước
	2
	 

	42
	18
	01/ĐNHUY
	Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế
	1
	

	 

	
	
	6. Mẫu cung cấp và xử lý sai sót
	Chương VII

	43
	1
	01/TTS
	Thư tra soát
	
	

	44
	2
	01/TB-TTS
	Thông báo về việc điều chỉnh/không điều chỉnh
/đề nghị bổ sung thông tin đề nghị tra soát.
	
	

	

	 
	 
	7. Mẫu biểu xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
	Chương VII

	45
	1
	[bookmark: _Ref37944654]01/ĐNXN
	Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế
	2
	

	46
	2
	[bookmark: _Ref37944678]01/TBXN
	Thông báo về việc xác nhận/không xác nhận/đề nghị bổ sung thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế 
	2
	

	

	 
	 
	8. Mẫu biểu hồ sơ miễn, giảm thuế
	Chương VI

	47
	1
	[bookmark: _Ref36930538]01/MGT-TNCN
	Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân
	1
	 

	48
	2
	[bookmark: _Ref36931604]02/MGTH
	Văn bản đề nghị miễn (giảm thuế)
	1
	

	49
	3
	[bookmark: _Ref36930560]03/MGTH
	Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản
	2
	 

	50
	4
	[bookmark: _Ref43439794]01/QĐMG
	Quyết định về việc miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước
	2
	

	51
	5
	[bookmark: _Ref43440079]02/QĐMG
	Quyết định về việc miễn (giảm) tiền sử dụng đất
	2
	

	52
	6
	[bookmark: _Ref42852025]01/HTQT
	Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và....(tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết)
	4
	 

	53
	7
	[bookmark: _Ref42851315]02/HTQT
	Giấy đề nghị Khai khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam
	3
	 

	54
	8
	[bookmark: _Ref42851726]03/HTQT
	Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài
	3
	 

	55
	9
	[bookmark: _Ref42851755]04/HTQT
	Giấy xác nhận thuế đã nộp tại Việt Nam (TNCN, TNDN)
	3
	 

	56
	10
	[bookmark: _Ref42851823]05/HTQT
	Giấy xác nhận thuế đã nộp tại Việt Nam (Lãi cổ phần, lãi vay, bản quyền, Dịch vụ kỹ thuật)
	2
	 

	57
	11
	[bookmark: _Ref42851907]06/HTQT
	Giấy đề nghị xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam
	2
	 

	58
	12
	[bookmark: _Ref42851938]07/HTQT
	Giấy chứng nhận cư trú
	1
	 

	59
	13
	[bookmark: _Ref42852070]01/TNKDCK
	xác nhận hoạt động mua bán chứng khoán (thu nhập kinh doanh chứng khoán)
	1
	 

	60
	14
	[bookmark: _Ref42852116]01-1/HKNN
	Bảng kê thu nhập Vận tải quốc tế trường hợp bán vé tại VN
	1
	 

	61
	15
	[bookmark: _Ref42852128]01-2/HKNN
	Bảng kê thu nhập Vận tải quốc tế trường hợp hoán đổi, chia chỗ..
	1
	 

	62
	16
	[bookmark: _Ref42852199]01/TBH-TB
	Thông báo dự kiến: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và ...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam
	3
	 

	63
	17
	[bookmark: _Ref42852282]01-1/TBH-TB
	Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết
	1
	 

	64
	18
	[bookmark: _Ref42852310]02/TBH-TB
	Thông báo chính thức: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam
	3
	 

	65
	19
	[bookmark: _Ref42852328]02-1/TBH-TB
	Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã thực hiện
	1
	 

	66
	20
	01/DTA-MAP
	Đề nghị thủ tục thỏa thuận song phương (MAP)
	2
	

	67
	21
	[bookmark: _Ref42852716]01/MTPDTA
	Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế
	2
	 

	 

	 
	 
	9. Mẫu biểu xóa nợ tiền thuế
	Chương VI

	68
	1
	[bookmark: _Ref36933029]01/XOANO
	Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
	1
	 

	69
	2
	[bookmark: _Ref36933211]02/XOANO
	Công văn thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
	1
	 

	70
	3
	[bookmark: _Ref36933297]03/XOANO
	Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của TCT
	1
	 

	71
	4
	[bookmark: _Ref36933329]04/XOANO
	Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của BTC
	1
	 

	72
	5
	[bookmark: _Ref36933371]05/XOANO
	Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của TTg CP
	1
	 

	73
	6
	[bookmark: _Ref36933190]06/XOANO
	Thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
	
1
	 

	74
	7
	[bookmark: _Ref42844685]07/XOANO
	Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
	2
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	10. Mẫu biểu nộp dần tiền thuế nợ
	Chương VI

	75
	1
	[bookmark: _Ref36933436]01/NDAN
	Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
	1 
	 

	76
	2
	[bookmark: _Ref36933556]02/NDAN
	Quyết định về việc nộp dần tiền thuế nợ
	2 
	 

	77
	3
	[bookmark: _Ref36933464]03/NDAN
	Thông báo về việc bổ sung hồ sơ nộp dần tiền thuế
	1 
	 

	78
	4
	[bookmark: _Ref36933521]04/NDAN
	Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế
	1 
	 

	79
	5
	[bookmark: _Ref36933540]05/NDAN
	Xác minh thư bảo lãnh
	1 
	 

	80
	6
	[bookmark: _Ref36933586]06/NDAN
	Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế
	1 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	11. Kiểm tra thuế
	Chương VIII

	81
	1
	[bookmark: _Ref36930281]01/KTT
	Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
	2
	 

	82
	2
	[bookmark: _Ref36933694]02/KTT
	Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
	2
	 

	83
	3
	[bookmark: _Ref36933722]03/KTT
	Quyết định về việc kiểm tra thuế
	1
	 

	84
	4
	[bookmark: _Ref36933769]04/KTT
	Biên bản thanh tra (kiểm tra)
	3
	 

	85
	5
	[bookmark: _Ref36933799]05/KTT
	Quyết định xử lý vi phạm về thuế
	1
	 

	86
	6
	[bookmark: _Ref37240300]06/KTT
	Biên bản công bố quyết định kiểm tra
	1
	 

	87
	7
	[bookmark: _Ref37240332]07/KTT
	Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra
	2
	

	88
	8
	[bookmark: _Ref37240340]08/KTT
	Quyết định về việc bổ sung (thay đổi) thành viên Đoàn kiểm tra
	2
	

	89
	9
	[bookmark: _Ref37240345]09/KTT
	Quyết định về việc bổ sung nội dung kiểm tra thuế
	1
	

	90
	10
	[bookmark: _Ref37240375]10/KTT
	Biên bản kiểm tra thuế
	4
	

	91
	11
	[bookmark: _Ref37240395]11/KTT
	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế
	3
	

	92
	12
	[bookmark: _Ref37240417]12/KTT
	Kết luận kiểm tra thuế
	2
	

	

	 
	 
	12. Thanh tra thuế
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	1
	[bookmark: _Ref37945385]01/TTrT
	Quyết định về việc thanh tra thuế
	2
	

	94
	2
	[bookmark: _Ref44074077]02a/TTrT
	Quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
	2
	

	95
	3
	[bookmark: _Ref44074747]02b/TTrT
	Kế hoạch giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thuế
	2
	

	96
	4
	[bookmark: _Ref37945412]03/TTrT
	Biên bản về việc công bố quyết định Thanh tra
	2
	

	97
	5
	04/TTrT
	Nhật ký đoàn thanh tra
	2
	

	98
	6
	[bookmark: _Ref37945422]05/TTrT
	Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế
	2
	

	99
	7
	[bookmark: _Ref37945433]06/TTrT
	Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế
	2
	

	100
	8
	[bookmark: _Ref37945444]07/TTrT
	Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin
	2
	

	101
	9
	[bookmark: _Ref37945453]08/TTrT
	Biên bản đối thoại, chất vấn
	2
	

	102
	10
	[bookmark: _Ref37945463]09/TTrT
	Quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
	2
	

	103
	11
	[bookmark: _Ref37969121]10/TTrT
	Biên bản về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
	3
	

	104
	12
	[bookmark: _Ref37969126]11/TTrT
	Quyết định về việc xử lý tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ
	2
	

	105
	13
	[bookmark: _Ref37969132]12/TTrT
	Biên bản về việc trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ
	3
	

	106
	14
	[bookmark: _Ref37969139]13/TTrT
	Quyết định về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
	2
	

	107
	15
	[bookmark: _Ref37969144]14/TTrT
	Biên bản Về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
	2
	

	108
	16
	[bookmark: _Ref37969150]15/TTrT
	Quyết định về việc mở (hoặc hủy) niêm phong tài liệu
	1
	 

	109
	17
	[bookmark: _Ref37969154]16/TTrT
	Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra
	2
	 

	110
	18
	[bookmark: _Ref37969159]17/TTrT
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